
Tổng quan ngành hàng nhựa Việt Nam

Số liệu thị trường

  

(a) Sản lượng nhựa:

  

Khay nhựa - 10 năm trở lại đây, sản lượng nhựa của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh và
đều đặn với tốc độ trung bình là 15%/năm. Bất chấp suy thoái kinh tế toàn cầu và biến
động giá vật liệu nhựa trong năm 2008, sản lượng nhựa Việt Nam vẫn đạt 2,3 triệu tấn,
tăng 22% so với năm 2007. Dự kiến tổng sản lượng của cả nước sẽ tiếp tục tăng trong
nhiều năm tới.

  

  

  

Hình : Sản lượng nhựa Việt Nam giai đoạn 2000-2010 (đơn vị: nghìn tấn)
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Trong tổng sản lượng nhựa hàng năm, sản phẩm nhựa bao bì chiếm khoảng 36% trong
khi nhựa vật liệu xây dựng, đồ gia dụng và các loại dành cho các ngành công nghiệp
khác như điện tử, điện, giao thông vận tải lần lượt chiếm khoảng 16%, 36% và 12% tương
ứng.

  

(b) Công nghệ sản xuất nhựa

  

  

Các công nghệ mà Việt Nam sử dụng để sản xuất các sản phẩm nhựa bao gồm:

  

  

Công nghệ phun ép (Injection technology) -  công nghệ này được sử dụng để làm cho các thành
phần nhựa và phụ tùng cho các thiết bị điện tử, điện lực, xe máy và ngành công nghiệp ô tô.
Theo các chuyên gia công nghiệp, có khoảng 3.000 loại thiết bị phun ép tại Việt Nam.

  

  

Công nghệ đùn-thổi (Blow-Extrusion technology): Ðây là công nghệ thổi màng, sản xuất ra các
loại vật liệu bao bì nhựa từ màng, dùng trong các công nghệ thổi túi PE, PP và màng (cán màng
PVC).  Hiện nay nhiều doanh nghiệp nhựa sử dụng công nghệ đùn thổi bằng nhiều thiết bị
nhập từ các nước, nhiều thế hệ để sản xuất các sản phẩm bao bì nhựa.
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Công nghệ sản xuất nhựa sử dụng thanh Profile (Profile Technology): Ở Việt Nam, công nghệ
này được sử dụng để làm các sản phẩm như ống thoát nước PVC, ống cấp nước PE, ống nhôm
nhựa, cáp quang, cửa ra vào PVC, khung hình, tấm lợp, phủ tường, v.v…

  

  

Nói chung, rất nhiều công nghệ sản xuất nhựa tiên tiến đang được áp dụng tại Việt Nam, tuy
nhiên chưa được phổ biến. Từ năm 2005, nhiều nhà sản xuất nhựa tại Việt Nam đã đầu tư đáng
kể vào việc nâng cấp trang thiết bị sản xuất và máy móc của họ để cải thiện sản phẩm nhựa
của họ về chất lượng và thiết kế, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước
và quốc tế. Ví dụ, một vài công ty lớn đang sản xuất sản phẩm nhựa chất lượng và công nghệ
cao sử dụng thiết bị tiên tiến và máy móc nhập khẩu từ Đức, Italy và Nhật Bản. Xu hướng này
sẽ tiếp tục khi mà ngành công nghiệp nhựa Việt Nam phấn đấu để duy trì khả năng cạnh tranh
của mình và mở rộng năng lực thâm nhập trên thị trường thế giới.

  

  

(c) Các doanh nghiệp nhựa

  

  

Đến nay, có khoảng 2.000 doanh nghiệp nhựa, chủ yếu ở miền Nam. Số lượng doanh nghiệp tại
thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương và Long An chiếm 80%
tổng số lượng DN nhựa trên cả nước trong khi số lượng DN ở miền Bắc và miền Trung chỉ
chiếm 15% và 5%.

  

  

Trong khoảng 2.000 doanh nghiệp trong ngành nhựa, hầu hết là những doanh nghiệp vừa và
nhỏ (SMEs), doanh nghệp tư nhân (chiếm 90%).
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(d) Kế hoạch phát triển ngành nhựa năm 2010

  

  

- Áp dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo sản phẩm nhựa Việt Nam đáp ứng yêu cầu về chất
lượng, an toàn, vệ sinh và tác động môi trường theo quy định của Việt Nam và quốc tế, từ đó
nâng cao năng lực cạnh tranh ở trong và ngoài nước;

  

  

- Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu nhựa, bán thành phẩm, hóa chất, phụ gia, và
khuôn mẫu;

  

  

- Sản xuất các sản phẩm nhựa công nghệ cao và sản phẩm nhựa dành cho xuất khẩu

  

  

- Phát triển ngành chế biến các chất thải từ sản phẩm nhựa và nhựa nguyên liệu
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Dưới đây là một số mục tiêu đặt ra trong năm 2010:

  

  

- Tốc độ tăng trưởng hàng năm: 15%

  

  

- Tiêu thụ sản phẩm nhựa theo đầu người: 40kg/năm

  

  

- Nhựa vật liệu sản xuất trong nước đáp ứng được 50% nhu cầu thị trường

  

  

- 132,000 bộ khuôn mẫu/năm

  

  

- Xây dựng một cơ sở chế biến chất thải nhựa với công suất 200.000 tấn / năm

  

 5 / 6



Tổng quan ngành hàng nhựa Việt Nam

  

  

  

Triển vọng

  

  

Do nhu cầu cấp thiết cần phải nâng cấp công nghệ sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm để duy
trì và tăng khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước, Việt Nam đã nhập khẩu nhiều trang thiết
bị và máy móc sản xuất nhựa tiên tiến hơn cũng vật liệu nhựa chất lượng cao hơn.

  

  

Chính Phủ đã phê duyệt về quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2010;
trong đó tập trung vào các dự án sản xuất nguyên liệu nhựa. Hiện nay, nhiều dự án nguyên vật
liệu cho ngành nhựa được đầu tư xây dựng như: nhà máy sản x uất PP1, PP2, nhà máy sản
xuất P E… Nếu các dự án mới này đuợc thực hiện đúng tiến độ thì đến hết năm 2010 thì các
nhà máy mới này có thể nâng tổng công suất sản xuất thêm 1.2 triệu tấn/năm. Do đó có thể
giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong nguồn cung nguyên liệu đầu vào và giảm rủi ro biến
động giá nguyên liệu và rủi ro về tỷ giá. (theo báo cáo của SBBS).
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